Họ và tên:…………………………………………Lớp:…………………….
BÀI ÔN TẬP TOÁN
Bài 1. Tính nhẩm: 
20  x  3   = ……….					20  x  5  =  ……….              
30  x  2  = ……….					          20  x  4  =  ……….
40  x  2    = ……….					20 x  2   =  ……….
30 x   3   = ……….					30  x  4  =  ……….
Bài 2.Tính nhẩm :			
60   :  2   =			                                         60  :   3  =
80   :  2   =                                                                80   :   4  =
90   :  3   =                                                                80   :    2  =            
 Bài 3 : Đặt tính rồi tính: 
	137 + 152
……….....…...........
……….....…...........
……….....…...........
	37 + 16
……….....…...........
……….....…...........
……….....…...........
	562 - 231
……….....…...........
……….....…...........
……….....…...........
	63 - 46
……….....…..........
……….....…..........
……….....…...........



	         537 + 252
……….....…...........
……….....…...........
……….....…...........
	37 + 29
……….....…...........
……….....…...........
……….....…...........
	754 - 452
……….....…...........
……….....…...........
……….....…...........
	83 - 48
……….....…..........
……….....…..........
……….....…...........


Bài 4 : Tìm x: (1 điểm )
				5 x X = 15				X : 3 =  10 - 5		
			      …………………	                  …………………	
		                …………………	                  …………………	
                 …………………                        …………………	
                                X x 4 = 20				X : 5  =  15 : 5		
			     …………………	                  …………………	
		               …………………	                  …………………	
                …………………                        … . ……………	

Bài 5:  
Bạn An có 4 chục quyển vở được chia đều cho 5 bạn .Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở ? Tóm tắt:                                                                       Bài giải:
…………………………..                                …………………	………….. ……………………………                           ………………………………
…………………………...                            ………………………………  
…………………………….                           ………………………………..
Bài 6:  
Mỗi hồ có 3 chục con cá .Hỏi 3 hồ như thế có bao nhiêu con cá ? 
Tóm tắt:                                                                       Bài giải:
…………………………..                                …………………	………….. ……………………………                           ………………………………
…………………………...                            ………………………………  
…………………………….                           ………………………………..
Bài 7:  
Học sinh lớp 2A xếp thành 7 hàng ,mỗi hàng có 4 học sinh . Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh ?
Tóm tắt:                                                                       Bài giải:
…………………………..                                …………………	………….. ……………………………                           ………………………………
…………………………...                            ………………………………  
…………………………….                           ………………………………..
Bài 8:  
Lớp 2A có 5 chục học sinh được chia đều vào 5 tổ .Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh?



Tóm tắt:                                                                       Bài giải:
…………………………..                                …………………	………….. ……………………………                           ………………………………
…………………………...                            ………………………………  
…………………………….                           ………………………………..	
Bài 9:  
Lớp 2A có 5 chục học sinh được chia đều vào 5 tổ .Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh ? 
Tóm tắt:                                                                       Bài giải:
…………………………..                                …………………	………….. ……………………………                           ………………………………
…………………………...                            ………………………………  
…………………………….                           ………………………………..
Bài 10: Tính 
4 x 2 x 3 =……………	0 : 5 x 7 =………………..
               = ……………                                                 = ……………….
40 : 4 : 5 =…………….                                  2 x 8 + 72 =………………
                =  …………….                                               =……………...
Bài 11 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm :
· 142 , 143 , 144 ,………,….……,……….
· 242 , 244 , 246 ,………,………,…………
· 130 , 135 , 140 ,………,………,…….........
[bookmark: _GoBack]Bài 12 : Viết các số  843 ,879 .409 ,275 thành tổng các trăm, chục ,đơn vị :
843 = 800 + 40 + 3
879 =……………………..
409 = ……………………..
275 =……………………


